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BÁO CÁO  

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triể  k ai cơ c ế m t cửa,  

m t cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên  

môi trƣờ g điện tử Qúy III  ăm 2023 

 

Kính gửi: Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 3670/UBND-KSTT ngày 30/8/2023 của UBND 

huyện Phú Lộc về báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện TTHC trên 

môi trường điện tử Qúy III năm 2023, UBND xã Vinh Mỹ báo cáo tình hình, kết 

quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Qúy III năm 2023, như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(TTHC) 

1.  á   giá tác đ  g   HC quy định t i dự thả  vă  bản quy ph m 

pháp lu t (QPPL) 

UBND xã không ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định về 

TTHC, vì vậy không thực hiện đánh giá tác động của TTHC. 

2. Thẩm định, thẩm tra   HC quy định t i dự thả  vă  bản QPPL 

UBND xã không ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định về 

TTHC trong kỳ báo cáo nên không tham gia thẩm định, thẩm tra TTHC. 

3. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC 

 Số TTHC của UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND cấp xã theo Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 26/12/2023  về ban 

hành danh mục TTHC được tiếp nhận và giải quyết theo  cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông và các Quyết định công bố thủ tục hành chính của UBND tỉnh 

thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã, gồm: 

+ Số TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa: 129 TTHC; 

 + Số TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông: 44 TTHC trong đó 

01 TTHC liên thông cùng cấp và 43 TTHC liên thông các cấp chính quyền. 

 4. Rà s át, đơ  giản hóa TTHC 

- Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 13/01/2023 của UBND 

huyện Phú Lộc về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2023; Ủy ban 

nhân dân xã xây dựng Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 16/01/2023 về rà soát, 

đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2023 tại UBND xã, trong đó tập trung vào 



các thủ tục hành chính có số lượng giao dịch nhiều, thường xuyên, phức tạp, ảnh 

hưởng nhiều đến người dân như: Tư pháp - hộ tịch, Lao động thương binh và xã 

hội, Đất đai… và rà soát sự phù hợp của TTHC với yêu cầu triển khai Dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Sau rà soát thực hiện báo cáo kết quả triển 

khai thực hiện theo thời gian của kế hoạch. 

- Trong quý II/2023, UBND xã đã tiến hành rà soát và tổng hợp báo cáo 

theo theo kế hoạch đã xây dựng. 

 5. Tiếp nh n, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC 

Thực hiện Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của 

Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy 

định hành chính, UBND xã đã thực hiện niêm yết công khai các thông tin về địa 

chỉ, thư điện tử, số điện thoại của cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị 

quy định hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và đăng tải trên 

Trang Thông tin điện tử xã, thông báo rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân nhằm 

tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức liên hệ giao dịch. 

Trong quý 3, UBND xã không nhận được phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, 

tố cáo của cá nhân, tổ chức về việc niêm yết, tiếp nhận và giải quyết thủ tục 

hành chính trong tất cả các lĩnh vực. 

 6. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

 - Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo (từ ngày 15 tháng 6 

năm 2023 đến ngày 14 tháng 9 năm 2023), trong đó: số mới tiếp nhận trong kỳ: 

210 (trực tuyến: 150; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 62); số từ kỳ trước 

chuyển qua: Không 

 - Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 196 hồ sơ. Trong đó, giải quyết trước và 

đúng hạn: 195 hồ sơ, quá hạn: 01 hồ sơ (lĩnh vực BTXH cấp huyện). 

 - Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 16 hồ sơ. Trong đó, trong hạn: 15 hồ sơ, 

01 hồ sơ quá hạn thuộc lĩnh vực đất đai. 

 7. Triể  k ai cơ c ế m t cửa, m t cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC 

UBND xã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  hiện đại 

xã đảm bảo thực hiện tốt nguyên tắc lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là 

thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức; việc giải quyết 

thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

được quản lý tập trung, thống nhất; giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh 

chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, 

minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền; quá trình 

giải quyết thủ tục hành chính được đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh 

giá bằng các phương thức khác nhau trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin và có sự tham gia của tổ chức, cá nhân…Cụ thể hiệu quả của công tác 



này là việc thực hiện tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ TTHC một cửa, một cửa 

liên thông (tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt: 99%, trễ hạn 0,02%; tiến hành 

khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đến giao dịch tỷ lệ 

đánh giá loại tốt đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ số hóa đạt 100%). 

 Định kỳ hàng quý, UBND xã tổ chức họp bộ phận Tiếp nhận và trả kết 

quả xã đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong 

tháng, lắng nghe các ý kiến đề xuất, kiến nghị của cán bộ, công chức tại bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả nhằm đưa ra giải pháp khắc phục, chấn chỉnh kịp thời 

để phục vụ nhân dân tốt hơn. 

 8. Thực hiện TTHC trên môi trƣờ g điện tử 

UBND xã ban hành Kế hoạch số 542/KH-UBND ngày 11 tháng 8 năm 

2020 về triển khai Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của 

Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn 

xã Vinh Mỹ, cụ thể chỉ đạo các công chức chuyên môn xây dựng kế hoạch tuyên 

truyền sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 theo quy 

định. Triển khai Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2020 

bằng cách niêm yết trên trang thông tin điện tử xã, phát tờ rơi tuyên truyền, niêm 

yết tại bản niêm yết danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND xã, tạo tài khoản cho công dân, triển khai khuyến khích cán bộ, công 

chức, đảng viên khi có nhu cầu giao dịch thủ tục hành chính tiên phong trong 

việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 

 9. Truyền thông hỗ trợ ho t đ ng kiểm soát TTHC 

Để thực hiện tốt công tác truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính, UBND xã tiếp tục phổ biến và tuyên truyền nội dung của Nghị định 

số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP; Thông tư 02/TT-VPCP và 

Thông tư 07/TT-BTP; xây dựng tin, bài viết về tình hình, kết quả thực hiện kiểm 

soát thủ tục hành chính để thông báo, tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử 

xã. UBND xã đã đăng tải trên trang thông tin điện tử các tin bài sau: 

+ Thông báo Kết quả khảo sát Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối 

với bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã; 

+ Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 

tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử trên địa bàn xã Vinh Mỹ; 

+ Quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Thừa 

Thiên Huế; 

+ Tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; 

+ Tuyền truyền công tác cải cách hành chính trong đó tập trung 7 nhiệm 

vụ chính như: xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải 

cách tài chính công; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; áp dụng hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015,… 

10. Ng iê  cứu, đề xuất sá g kiế  cải các    HC: Không 



 11. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC 

Ngày 06/2/2023, UBND xã ban hành Kế hoạch số 52/KH -UBND về tự 

kiểm tra công tác Cải cách hành chính, hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện ý kiến chỉ đạo trong năm 

2023 nhằm thông qua triển khai thực hiện kế hoạch này đánh giá thực trạng công 

tác kiểm soát TTHC nói riêng và công tác cải cách hành chính nói chung tại địa 

phương, thực hiện đôn đốc cán bộ phụ trách làm tốt công tác kiểm soát TTHC; 

kịp thời chỉ đạo niêm yết các quyết định về chuẩn hóa, sửa đổi, bổ sung TTHC 

của UBND tỉnh đã ban hành trong quý; đồng thời chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện 

kiểm soát TTHC, kiểm tra việc thực hiện tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết 

hồ sơ TTHC tại đơn vị, trên cơ sở đó đã kịp thời chấn chỉnh và tăng cường công 

tác kiểm soát TTHC trong thời gian tới.  

II.  ÁNH  IÁ CHUN  

1. Ƣu điểm 

 Được sự quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện của lãnh đạo các cấp và 

địa phương công tác kiểm soát TTHC có nhiều chuyển biến tích cực; hệ thống 

các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết, rõ ràng giúp việc triển khai thực hiện và 

báo cáo đồng bộ, thuận lợi hơn.  

2. Những tồn t i, h n chế, nguyên nhân 

Công tác tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính đến đội ngũ cán bộ, 

công chức và nhân dân chưa đa dạng, phong phú do đó việc tham gia góp ý, 

phản ánh, kiến nghị về các quy định hành chính còn hạn chế. 

Việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích tại đơn vị chưa phát sinh hồ sơ 

do người dân không có nhu cầu giao dịch thủ tục hành chính qua dịch vụ này.  

III. PHƢƠN  HƢỚNG, NHI M VỤ CỦA KỲ TIẾP THEO 

 1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 

của Chính phủ về phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính; 

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí 

mai táng/ hưởng mai táng phí”; Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 

của Thủ tướng chính phủ phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại 

địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công cấp huyện, Bộ phận 

tiêp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp xã. 

2. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai có hiệu quả Nghị định số 45/2020/NĐ-

CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Thực 

hiện việc triển khai vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn. 

3. Duy trì cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ 

chức, doanh nghiệp về quy định thủ tục hành chính; về hành vi của cán bộ, công 

chức bằng hình thức hòm thư góp ý.  



4. Tuyên truyền công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên  các phương 

tiện thông tin đại chúng để phản ánh kết quả công tác chỉ đạo điều hành, sáng 

kiến cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình cải cách quy 

trình giải quyết TTHC,... 

5. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và 

dịch vụ bưu chính công ích để giao dịch thủ tục hành chính tại đơn vị. 

Trên đây là báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Qúy 3 năm 

2023 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới của UBND xã Vinh Mỹ./.  

 
Nơi nhận:   
- Như trên;                                                                                         

- TT.Đảng uỷ; TT.HĐND xã; 

- CT và các PCT UBND xã;    

- Các ban ngành đoàn thể xã; 

- Lưu: VP. 

 M. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ  ỊCH 

PHÓ CHỦ  ỊCH 

 
 

 
 

 

 

Phan Hoài Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Biểu số 

II.05a/VPCP/KSTT 

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ 

QUY  ỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH 

TẠI CƠ QUAN,  ƠN VỊ 

Kỳ báo cáo: Qúy 3 năm 2023 

(Từ ngày 15/6/2023 đến hết ngày 14/09/2023) 
___________ 

-  ơ  vị báo cáo: 
+ UBND xã Vinh Mỹ 

-  ơ  vị nh n báo cáo; 
+ UBND huyện Phú Lộc 

Đơn vị tính:Số PAKN. 

   

   

   

STT 
 ê   gà  ,  ĩ   

vực có PAKN 

Số  ƣợ g PAKN đƣợc tiếp nh n Kết quả xử lý PAKN 

Số 

PAKN 

đã xử lý 

đƣợc 

đă g tải 

công 

khai 

Tổng số 

Theo nội 

dung 

Theo thời 

điểm tiếp 

nhận 

 ã xử lý  a g xử lý 

Tổng số 

Theo nội 

dung 

Theo thời điểm 

tiếp nhận 

Tổng số 

Hành 

vi 

hành 

chính 

Quyđịnh 

hành 

chính 
Hành 

vi 

hành 

chính 

Quy 

định 

hành 

chính 

Từ kỳ 

trước 

Trong 

kỳ 

Hành 

vi 

hành 

chính 

Quy 

định 

hành 

chính 

Từ kỳ 

trước 

Trong 

kỳ 

(1) (2) (3)=(4)+(5)=(6)+(7) (4) (5) (6) (7) (8)=(9)+(10)=(11)+(12) (9) (10) (11) (12) (13)=(14)+(15) (14) (15) (16) 

 

 

 

 

Không có PAKN 

 
 

 
 

 

 

 

 



Biểu số 

II.06a/VPCP/KSTT 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN,  ƠN VỊ TRỰC 

TIẾP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Kỳ báo cáo: Qúy II năm 2023 

(Từ ngày 15/06/2023 đến hết ngày 14/09/2023) 
___________ 

-  ơ  vị báo cáo: 
+ UBND xã Vinh Mỹ 

-  ơ  vị nh n báo cáo: 
+ UBND huyện Phú Lộc. 

+ UBND tỉnh TT Huế. 

Đơn vị tính:Số hồ sơ TTHC. 

 

STT 
Lĩ   vực giải 

quyết 

Số  ƣợng hồ sơ tiếp nh n Số  ƣợng hồ sơ đã giải quyết Số  ƣợng hồ sơ đa g giải quyết 

Tổng số 

Trong kỳ 

Từ kỳ 

trƣớc 
Tổng số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 
Quá hạn 

Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, 

dịch vụ 

bưu 

chính 

(1) (2) 
(3)=(4)+(5) 

+(6) 
(4) (5) (6) 

(7)=(8)+(9) 

+(10) 
(8) (9) (10) (11)=(12)+(13) (12) (13) 

1 
Bảo trợ xã hội 13 13 0 0 09 09 0 0 04 04 0 

2 Bảo trợ xã hội 

(Cấp huyện) 
39 0 39 0 30 29 0 01 09 08 01 

3 
Chứng thực 50 49 01 0 50 0 50 0 0 0 0 

4 Đất đai (Cấp 

huyện) 
15 0 15 0 10 10 0 0 05 05 0 

5 
Hộ tịch 90 90 0 0 90 81 9 0 0 0  0 

6 TTHC liên thông 

lĩnh vực NCC 
10 0 10 0 10 10 0 0 0 0 0 

TỔNG C NG 217 152 65 0 199 139 59 01 18 17 01 



       
Biểu số 

II.08/VPCP/KSTT 

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH  RÊN MÔI  RƢỜN   I N TỬ CỦA B , 

CƠ QUAN,  ỊA PHƢƠN  

Kỳ báo cáo: Qúy III năm 2023 

(Từ ngày 15/6/2023 đến hết ngày 14/9/2023) 
___________ 

-  ơ  vị báo cáo: 

+ UBND xã Vinh Mỹ; 

-  ơ  vị nh n báo cáo: 
UBND huyện Phú Lộc. 

 

Đơn vị tính: hồ sơ TTHC. 

  

STT Lĩ   vực 

DVCTT mức đ  3 DVCTT mức đ  4 Tích hợp với 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

(có=1; không=0) 
Được giao 

Đã triển 

khai 

Số lượng hồ sơ 

phát sinh 
Được giao Đã triển khai 

Số lượng hồ 

sơ phát sinh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) 

A DVCTT DO THỦ  ƢỚNG CHÍNH PHỦ GIAO  

IV CẤP XÃ 0 0 0 0 0 0 0 

  B  VC   DO B , CƠ QUAN, UBND  ỈNH CHỦ   NG TRIỂN KHAI  

IV CẤP XÃ        

1 Lĩ   vực H  tịch (23 TTHC) 23 23 36 0 0 54 23 

1.1 Đăng ký khai sinh 1 1 0 0 0 0 1 

1.2 Đăng ký kết hôn 1 1 12 0 0 0 1 

1.3 Đăng ký nhận cha, mẹ, con 1 1 0 0 0 0 1 

1.4 
Đăng ký khai sinh kết hợp nhận 

cha, mẹ, con 
1 1 0 0 0 0 1 

1.5 Đăng ký khai tử 1 1 14 0 0 0 1 

1.6 Đăng ký khai sinh lưu động 1 1 0 0 0 0 1 



1.7 Đăng ký kết hôn lưu động 1 1 0 0 0 0 1 

1.8 Đăng ký khai tử lưu động 1 1 0 0 0 0 1 

1.9 Đăng ký giám hộ 1 1 0 0 0 0 1 

1.10 Đăng ký chấm dứt giám hộ 1 1 0 0 0 0 1 

1.11 
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch 
1 1 03 0 0 0 1 

1.12 
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân 
1 1 0 0 0 24 1 

1.13 Đăng ký lại khai sinh 1 1 07 0 0 0 1 

1.14 
Đăng ký khai sinh cho người đã 

có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 
1 1 0 0 0 0 1 

1.15 Đăng ký lại kết hôn 1 1 0 0 0 0 1 

1.16 Đăng ký lại khai tử 1 1 0 0 0 0 1 

1.17 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 1 0 0 0 9 1 

1.18 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ BHYT cho 

trẻ em dưới 6 tuổi 

1 1 0 0 0 21 1 

1.19 

Liên thông các thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, cấp 

Thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 

tuổi 

1 1 0 0 0 0 1 

1.20 
Đăng ký khai sinh có yếu tố 

nước ngoài tại khu vực biên giới 
1 1 0 0 0 0 1 

1.21 
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước 

ngoài tại khu vực biên giới 
1 1 0 0 0 0 1 



1.22 

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có 

yếu tố nước ngoài tại khu vực 

biên giới 

1 1 0 0 0 0 1 

1.23 
Đăng ký khai tử có yếu tố nước 

ngoài tại khu vực biên giới 
1 1 0 0 0 0 1 

2 
Lĩ   vực Chứng thực (11 

TTHC) 
11 11 47 0 0 02 11 

2.1 Cấp bản sao từ bản gốc 1 1 0 0 0 0 1 

2.2 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của  

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

1 1 47 0 0 02 1 

2.3 

Chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được) 

1 1 0 0 0 0 1 

2.4 

Chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất và nhà ở 

1 1 0 0 0 0 1 

2.5 
Chứng thực việc sửa đổi, bổ 

sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 
1 1 0 0 0 0 1 

2.6 
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, 

giao dịch 
1 1 0 0 0 0 1 

2.7 

Cấp bản sao có chứng thực từ 

bản chính hợp đồng, giao dịch đã 

được chứng thực 

1 1 0 0 0 0 1 

2.8 Chứng thực di chúc 1 1 0 0 0 0 1 

2.9 
Chứng thực văn bản từ chối nhận 

di sản 
1 1 0 0 0 0 1 

2.10 
Chứng thực văn bản thỏa thuận 

phân chia di sản mà di sản là 
1 1 0 0 0 0 0 



động sản, quyền sử dụng đất, nhà 

ở 

2.11 

Chứng thực văn bản khai nhận di 

sản là động sản, quyền sử dụng 

đất, nhà ở 

1 1 0 0 0 0 1 

3 
Lĩ   vực Hòa giải ở cơ sở 

(04TTHC) 
4 4 0 0 0 0 4 

3.1 Công nhận hòa giải viên 1 1 0 0 0 0 1 

3.2 Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải 1 1 0 0 0 0 1 

3.3 Thôi làm hòa giải viên 1 1 0 0 0 0 1 

3.4 
Thanh toán thù lao cho hòa giải 

viên 
1 1 0 0 0 0 1 

4 Lĩ   vực Tôn giáo (10 TTHC) 06 06 0 04 04 0 10 

4.1 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng 1 1 0 0 0 0 1 

4.2 
Đăng ký bổ sung hoạt động tín 

ngưỡng 
1 1 0 0 0 0 1 

4.3 
Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập 

trung 
1 1 0 0 0 0 1 

4.4 

Thông báo danh mục hoạt động 

tôn giáo bổ sung đối với tổ chức 

có địa bàn hoạt động tôn giáo ở 

một xã 

0 0 0 1 1 0 1 

4.5 

Đăng ký thay đổi người đại diện 

của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập 

trung 

1 1 0 0 0 0 1 

4.6 

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh 

hoạt tôn giáo tập trung đến địa 

bàn xã khác 

1 1 0 0 0 0 1 

4.7 
Thông báo về việc thay đổi địa 

điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 
0 0 0 1 1 0 1 

4.8 Thông báo tổ chức quyên góp 0 0 0 1 1 0 1 



trong địa bàn một xã của cơ sở 

tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc 

4.9 

Thông báo danh mục hoạt động 

tôn giáo đối với tổ chức có địa 

bàn hoạt động tôn giáo ở một xã 

0 0 0 1 1 0 1 

4.10 

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh 

hoạt tôn giáo tập trung trong địa 

bàn một xã 

1 1 0 0 0 0 1 

5 
Lĩ   vực   i đua-k e  t ƣởng 

(04 TTHC) 
4 4 0 0 0 0 4 

5.1 

Tặng giấy khen của Chủ tịch 

UBND cấp xã về thực hiện 

nhiệm vụ chính trị 

1 1 0 0 0 0 1 

5.2 

Tặng giấy khen của Chủ tịch 

UBND cấp xã về thành tích thi 

đua theo đợt hoặc theo chuyên 

đề 

1 1 0 0 0 0 1 

5.3 

Tặng giấy khen của Chủ tịch 

UBND cấp xã về thành tích đột 

xuất 

1 1 0 0 0 0 1 

5.4 
Xét tặng danh hiệu Lao động 

tiên tiến 
1 1 0 0 0 0 1 

6 
Lĩ   vực Gíao dục và  à  t o 

(5TTHC) 
04 04 0 01 0 0 05 

6.1 

Cho phép cơ sở giáo dục khác 

thực hiện chương trình giáo dục 

tiểu học 

1 1 0 0 0 0 1 

6.2 
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu 

giáo độc lập 
1 1 0 0 0 0 1 

6.3 

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu 

giáo độc lập hoạt động giáo dục 

trở lại 

1 1 0 0 0 0 1 



6.4 
Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, 

lớp mẫu giáo độc lập 
1 1 0 0 0 0 1 

6.5 

Gỉai thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 

độc lập (theo yêu cầu của tổ 

chức, cá nhân đề nghị thành lập) 

0 0 0 1 1 0 1 

7 
Lĩ   vực Ngƣời có công (03 

TTHC) 
02 02 0 01 01 0 03 

7.1 

Đề nghị tặng hoặc truy tặng danh 

hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ 

Việt Nam anh hùng” 

1 1 0 0 0 0 1 

7.2 
Đề nghị tặng hoặc truy tặng 

Huân chương độc lập 
1 1 0 0 0 0 1 

7.3 
Cấp giấy xác nhận thân nhân của 

người có công 
0 0 0 1 1 0 1 

8 Lĩ   vực  ất đai (01TTHC) 0 0 0 01 01 0 01 

8.1 Cung cấp dữ liệu đất đai 0 0 0 1 1 0 1 

9 
Lĩ   vực Môi trƣờng (01 

TTHC) 
0 0 0 1 1 0 1 

9.1 
Tham vấn ý kiến báo cáo đánh 

giá tác động môi trường 
0 0 0 1 1 0 1 

10 
Lĩ   vực Bảo trợ xã h i (8 

TTHC) 
3 3 0 5 5 01 1 

10.1 
Công nhận hộ nghèo, hộ cận 

nghèo phát sinh trong năm 
0 0 0 1 1 0 1 

10.2 
Công nhận hộ thoát nghèo, hộ 

thoát cận nghèo trong năm 
0 0 0 1 1 0 1 

10.3 

Thủ tục “Đăng ký hoạt động đối 

với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 

đối tượng có hoàn cảnh khó 

khăn” 

1 1 0 0 0 0 1 

10.4 

Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp giấy xác nhận 

khuyết tật 

1 1 0 0 0 13 1 



10.5 
Cấp đổi, cấp lại Gíấy xác nhận 

khuyết tật 
0 0 0 1 1 0 1 

10.6 
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ 

trợ làm nhà ở, sữa chữa nhà ở 
1 1 0 0 0 0 1 

10.7 
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ 

trợ chi phí mai táng 
0 0 0 1 1 0 1 

10.8 

Xác nhận hộ gia đình làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 

và diêm nghiệp, có mức sống 

trung bình giai đoạn 2016-2020 

thuộc diện đối tượng được ngân 

sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo 

hiểm y tế 

0 0 0 1 1 0 1 

11 
Lĩ   vực Bảo vệ và c ăm sóc 

trẻ em (5 TTHC) 
0 0 0 5 5 0 5 

11.1 

Áp dụng các biện pháp can thiệp 

khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly 

trẻ em khỏi môi trường hoặc gây 

tổn hại cho trẻ em 

0 0 0 1 1 0 1 

11.2 
Chấm dứt việc chăm sóc thay thế 

cho trẻ em 
0 0 0 1 1 0 1 

11.3 

Phe duyệt kế hoạch hỗ trợ, can 

thiệp đối với trẻ em bị xâm hại 

hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc 

lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt 

0 0 0 1 1 0 1 

11.4 

Thông báo nhận chăm sóc thay 

thế cho trẻ em đối với cá nhân, 

người đại diện gia đình nhận 

chăm sóc thay thế là người thân 

thích của trẻ em 

0 0 0 1 1 0 1 

11.5 

Chuyển trẻ em đang được chăm 

sóc thay thế tại cơ sở trợ gúp xã 

hội đến cá nhân, gia đình nhận 

0 0 0 1 1 0 1 



chăm sóc thay thế 

12 
Lĩ   vực tệ n n xã h i (02 

TTHC) 
1 1 0 1 1 0 2 

12.1 
Đăng ký cai nghiện ma túy tự 

nguyện 
1 1 0 0 0 0 1 

12.2 
Quyết định cai nghiện ma túy tự 

nguyện tại cộng đồng 
0 0 0 1 1 0 1 

13 Lĩ   vực Ytế (01 TTHC) 1 1 0 0 0 0 1 

13.1 

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho 

đối tượng sinh con đúng chính 

sách dân số 

1 1 0 0 0 0 1 

14 
Lĩ   vực Phòng, chống thiên 

tai (04 TTHC) 
4 4 0 0 0 0 4 

14.1 

Đăng ký kê khai số lượng chăn 

nuôi tập trung và nuôi trồng thủy 

sản ban đầu 

1 1 0 0 0 0 1 

14.2 
Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng 

bị thiệt hại do dịch bệnh 
1 1 0 0 0 0 1 

14.3 
Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng 

bị thiệt hại do thiên tai 
1 1 0 0 0 0 1 

14.4 

Thẩm định, phê duyệt phương án 

ứng phó với tình huống khẩn cấp 

thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND cấp xã   

1 1 0 0 0 0 1 

15 
Lĩ   vực Kinh tế t p thể-Hợp 

tác xã (03 TTHC) 
3 3 0 0 0 0 3 

15.1 Thành lập tổ hợp tác 1 1 0 0 0 0 1 

15.2 Thông báo thay đổi tổ hợp tác 1 1 0 0 0 0 1 

15.3 
Thông báo chấm dứt hoạt động 

của tổ hợp tác 
1 1 0 0 0 0 1 

16 
Lĩ   vực trồng trọt (01  TTHC 

) 
1 1 0 0 0 0 1 



16.1 
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 

đất trồng lúa 
1 1 0 0 0 0 1 

17 
Lĩ   vực giáo dục đà  t o (05 

TTHC) 
4 4 0 0 1 0 5 

17.1 

Cho phép cơ sở giáo dục khác 

thực hiện chương trình giáo dục 

tiểu học 

1 1 0 0 0 0 1 

17.2 
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu 

giáo độc lập 
1 1 0 0 0 0 1 

17.3 

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu 

giáo độc lập hoạt động giáo dục 

trở lại 

1 1 0 0 0 0 1 

17.4 
Thủ tục sáp nhập, chia tách 

nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 
1 1 0 0 0 0 1 

17.5 

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 

độc lậ(theo yêu cầu của tổ chức, 

cá nhân đề nghị thành lập) 

0 0 0 1 1 0 1 

18 
Lĩ   vực Môi trƣờng (02 

TTHC) 
1 1 0 1 1 0 2 

18.1 
Xác nhận Hợp đồng tiếp cận 

nguồn gen và chia sẻ lợi ích1 
1 1 0 0 0 0 1 

18.2 
Tham vấn trong đánh giá tác 

động môi trường 
0 0 0 1 1 0 1 

19 
Lĩ   vực Nuôi con nuôi (03 

TTHC) 
3 3 0 0 0 0 3 

19.1 
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi 

trong nước 
1 1 0 0 0 0 1 

19.2 

Giải quyết việc người nước 

ngoài cư trú ở khu vực biên giới 

nước láng giềng nhận trẻ em 

Việt Nam làm con nuôi 

1 1 0 0 0 0 1 

19.3 
Đăng ký việc nuôi con nuôi 

trong nước 
1 1 0 0 0 0 1 



20 
Lĩ   vực Phổ biến, giáo dục 

pháp lu t (02 TTHC) 
2 2 0 0 0 0 1 

21.1 
Thủ tục công nhận tuyên truyền 

viên pháp luật 
1 1 0 0 0 0 1 

21.2 
Thủ tục cho thôi làm tuyên 

truyền viên pháp luật 
1 1 0 0 0 0 1 

21 
Lĩ   vực Bồi t ƣờ g   à  ƣớc 

(01 TTHC) 
1 1 0 0 0 0 1 

21.1 

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi 

thường tại cơ quan trực tiếp quản 

lý người thi hành công vụ gây 

thiệt hại 

1 1 0 0 0 0 1 

22 
Lĩ   vực Vă   óa – Thể thao 

(07 TTHC) 
7 7 0 0 0 0 7 

22.1 
Thủ tục xét tặng danh hiệu gia 

đình văn hóa hàng năm 
1 1 0 0 0 0 1 

22.2 
Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ 

sở 
1 1 0 0 0 0 1 

22.3 
Thủ tục xét tặng giấy khen gia 

đình văn hóa 
1 1 0 0 0 0 1 

22.4 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội 1 1 0 0 0 0 1 

22.5 
Thủ tục thông báo thành lập thư 

viện đối với thư viện cộng đồng 
1 1 0 0 0 0 1 

22.6 

Thông báo sáp nhập, hợp nhất, 

chia, tách  thư viện đối với thư 

viện cộng đồng 

1 1 0 0 0 0 1 

22.7 
Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt 

động thư viện cộng đồng 
1 1 0 0 0 0 1 

23 
Lĩ   vực kinh doanh khí (02 

TTHC) 
2 2 0 0 0 0 2 

23.1 

Thẩm định, phê duyệt phương án 

ứng phó thiên tai cho công trình 

vùng hạ du đập thủy điện thuộc 

1 1 0 0 0 0 1 



thẩm quyền phê duyệt của 

UBND cấp xã 

23.2 

Thẩm định, phê duyệt phương án 

ứng phó với tình huống khẩn cấp 

hồ chứa thủy điện thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của UBND cấp 

xã 

1 1 0 0 0 0 1 

24 
Lĩ   vực phí bảo vệ môi 

trƣờng (01 TTHC ) 
0 0 0 1 1 0 1 

24.1 

Kê khai, thẩm định tờ khai phí 

bảo vệ môi trường đối với nước 

thải 

0 0 0 1 1 0 1 

25 
Lĩ   vực Quy ho ch xây dựng, 

kiến trúc (01 TTHC) 
0 0 0 1 1 0 1 

25.1 

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND cấp xã 

0 0 0 1 1 0 1 

 TỔNG C NG 87 87 83 23 23 69 110 
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